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Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Họ và tên HS:…………………………………………………………..……………..…Lớp:….….….....
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2022 - 2023
Môn: Khoa học lớp 5
	ĐIỂM
	NHẬN XÉT

	
	

	
	

	
	


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta cần? 

	   A. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.

	   B. Ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện thể dục thể thao

	   C. Thường  xuyên tụ tập bạn bè để đi chơi

	   D. Uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá, các chất gây nghiện


Câu 2. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do: 
	   A. Kí sinh trùng gây ra

	   B. Một loại vi rút có trong máu gia súc, chim, chuột, khỉ,… gây ra

	   C. Một loại vi rút do muỗi vằn truyền trung gian gây bệnh.

	   D. Do một loại vi khuẩn gây ra.


Câu 3. Đặc điểm nào sau đây là của chung cho cả đồng và nhôm?
A. Có ánh bạc.



            B. Có màu đỏ nâu.

C.
Dẫn điện, dẫn nhiệt.

            D. Bị gỉ.

Câu 4. Các đồ vật làm bằng đất sét nung được gọi là gì? 
	A. Đồ gốm.
	B. Đất sét.
	C. Đồ sành
	D. Đồ sứ


Câu 5. Điền các từ ( trứng,  tinh trùng, hợp tử, thụ tinh) vào chỗ chấm trong các  câu dưới đây cho phù hợp.  
	       Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa...............................................................của mẹ và..........................................................của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với............................................ được gọi là quá trình...........................................................Trứng đã được thụ tinh gọi là................................


PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 6. Nêu tính chất của cao su? 

	

	

	

	


Câu 7. Chúng ta chỉ nên dùng thuốc khi nào? Khi mua thuốc cần chú ý điều gì? Hãy nêu tác hại của việc dùng thuốc không đúng? 
	

	

	

	

	

	

	

	


  Câu 8. Em hãy nêu những việc nên làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ? 
	

	

	

	

	

	

	


GV coi: …………………..……….………………...GV chấm: …………...…………………...……...

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Họ và tên HS:…………………………………………………………..……………..…Lớp:….….….....
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2021 - 2022

Môn: Khoa học lớp 5
	ĐIỂM
	NHẬN XÉT

	
	

	
	

	
	


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. ( M1 - 1điểm – SGK – Tr.18) Để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta cần? 

	   A. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.

	   B. Ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện thể dục thể thao

	   C. Thường  xuyên tụ tập bạn bè để đi chơi

	   D. Uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá, các chất gây nghiện


Câu 2. ( M1 - 1điểm – SGK – Tr.28) Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do: 
	   A. Kí sinh trùng gây ra

	   B. Một loại vi rút có trong máu gia súc, chim, chuột, khỉ,… gây ra

	   C. Một loại vi rút do muỗi vằn truyền trung gian gây bệnh.

	   D. Do một loại vi khuẩn gây ra.


Câu 3. ( M1 - 1điểm – SGK – Tr.51,52) Đặc điểm nào sau đây là của chung cho cả đồng và nhôm?
A. Có ánh bạc.



B. Có màu đỏ nâu.

C.
Dẫn điện, dẫn nhiệt.

            D. Bị gỉ.

Câu 4. ( M1 - 1điểm – SGK – Tr.56) Các đồ vật làm bằng đất sét nung được gọi là gì? 
	A. Đồ gốm.
	B. Đất sét.
	C. Đồ sành
	D. Đồ sứ


Câu 5. ( M2 – 1,5điểm – SGK – Tr.10) Điền các từ ( trứng,  tinh trùng, hợp tử, thụ tinh) vào chỗ chấm trong các  câu dưới đây cho phù hợp.  
	       Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa...............................................................của mẹ và..........................................................của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với............................................ được gọi là quá trình...........................................................Trứng đã được thụ tinh gọi là................................

	


PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 6. ( M2 - 1điểm – SGK – Tr.62) Nêu tính chất của cao su? 

	

	

	

	


Câu 7. ( M3 – 2,5điểm – SGK – Tr.24) Chúng ta chỉ nên dùng thuốc khi nào? Khi mua thuốc cần chú ý điều gì? Hãy nêu tác hại của việc dùng thuốc không đúng? 
	

	

	

	

	

	

	

	


  Câu 8. ( M4 - 1điểm – SGK – Tr.40) Em hãy nêu những việc nên làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ? 
	

	

	

	

	

	

	


GV coi: …………………..……….………………...GV chấm: …………...…………………...……...

ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC CUỐI KÌ I LỚP 5
Năm học 2022 – 2023
Mỗi câu đúng được 1 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	C
	C
	A

	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 5: (1,5 điểm)   Mỗi ý nối đúng được 0,3 điểm

	       Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình thụ tinh Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử.


Câu 6: ( 1 điểm) – Cao su: Có tính đàn hồi, ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh; cách nhiệt, cách điện; không tan trong nước, tan trong một số chất khác

Câu 7: (2,5 điểm) 

- Nêu được chỉ dùng thuốc khi nào cho (1 điểm)

+ Chỉ dùng thuốc: Khi thật sự cần thiết; Khi biết chắc cách dùng, liều lượng dùng; Khi biết nơi sản xuất, hạn sử dụng và tác dụng phụ của thuốc (nếu có)
- Nêu được khi mua thuốc chú ý điều gì cho (0,5 điểm)

+ Khi mua thuốc cần chú ý : Đọc kĩ thông tin in trên vỏ đựng và bản hướng dẫn kèm theo để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng thuốc.
- Nêu được tác hại của việc dùng thuốc không đúng cho (1 điểm)

+ Tác hại của việc dùng thuốc không đúng : Không chữa được bệnh, ngược lại có thể làm cho bệnh nặng hơn hoặc dẫn đến chết.
Câu 8: (1 điểm). Nêu được ít nhất 5 ý, mỗi ý cho 0,25đ.GV linh hoạt cho điểm khi HS đưa đáp án khác nhau mà vẫn đúng với câu hỏi.

- Để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ là một học sinh em cần:

+ Tuân thủ luật lệ an toàn giao thông.

+ Đi đúng phần đường và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn của biển báo.

+ Không lạng lách đánh võng, đi dàn hàng ngang.

+ Tuyên truyền tới mọi người thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông...

MA TRẬN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: KHOA HỌC LỚP 5B

	Mạch kiến thức
	Số câu
và số
điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ 
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ 
	TL
	TNKQ 
	TL
	TN-KQ 
	TL

	1. Con người 

và sức khỏe
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	
	1
	2
	3

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	1,5
	
	2,5
	
	1,0
	2,0
	5,0

	2. Vật chất 

Và năng lượng
	Số câu
	2
	
	 
	1
	
	
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	 
	1,0
	
	
	
	
	2,0
	1,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	 
	2
	
	1
	
	1
	4
	4

	
	Số điểm
	4,0
	
	 
	2,5
	
	2,5
	
	1,0
	4,0
	6,0


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK I,  MÔN KHOA HỌC  LỚP 5

NĂM HỌC 2022 – 2023
Câu 1. Chúng ta chỉ nên dùng thuốc khi nào? Khi mua thuốc cần chú ý điều gì? Hãy nêu tác hại của việc dùng thuốc không đúng? 
Trả lời: 

+ Chúng ta chỉ dùng thuốc: Khi thật sự cần thiết; Khi biết chắc cách dùng, liều lượng dùng; Khi biết nơi sản xuất, hạn sử dụng và tác dụng phụ của thuốc (nếu có)
+ Khi mua thuốc cần chú ý : Đọc kĩ thông tin in trên vỏ đựng và bản hướng dẫn kèm theo để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng thuốc.
+ Tác hại của việc dùng thuốc không đúng : Không chữa được bệnh, ngược lại có thể làm cho bệnh nặng hơn hoặc dẫn đến chết.
Câu 2. Em hãy nêu những việc nên làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ?

Trả lời: 

- Để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ là một học sinh em cần:
+ Tuân thủ luật lệ an toàn giao thông.

+ Đi đúng phần đường và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn của biển báo.

+ Không lạng lách đánh võng, đi dàn hàng ngang.

+ Tuyên truyền tới mọi người thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông...

Câu 3. Nêu tính chất của cao su? 

Trả lời: 

Tính chất của cao su là: Có tính đàn hồi, ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh; cách nhiệt, cách điện; không tan trong nước, tan trong một số chất khác

Câu 4. Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào ?

Trả lời:
	       Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình thụ tinh Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử.



	


Câu 5. Để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta cần làm gì? 

Trả lời: Để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta cần:

+ Ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện thể dục thể thao

Câu 6. Tác nhân gây ra bệnh Sốt xuất huyết là gì?
Trả lời: + Tác nhân gây ra bệnh Sốt xuất huyết là : Một loại vi rút do muỗi vằn truyền trung gian gây bệnh

Câu 7. Đồng và nhôm có đặc điểm chung gì?

Trả lời: Đặc điểm chung của đồng và nhôm là: Dẫn điện, dẫn nhiệt
Câu 8. Các đồ vật làm bằng đất sét nung được gọi là gì?

Trả lời: Các đồ vật làm bằng đất sét nung được gọi là: Đồ gốm.

Câu 9: Bệnh nào không lây do muỗi truyền? 
Trả lời: Bệnh không lây do muỗi truyền  là: Viêm não 

Câu 10: Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, sợi lanh và sợi gai, loại nào có nguồn gốc từ thực vật, loại nào có nguồn gốc từ động vật?

Trả lời: 

- Loại sợi có nguồn gốc từ thực vật là: Sợi bông, sợi đay, sợi lanh và sợi gai.
- Loại sợi có nguồn gốc từ động vật là: Tơ tằm.

